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I. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

1.  Nghiên cứu xây dựng quy trình sử 
dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để 
điều trị các tổn thương cơ, xương, 
khớp khó liền 

PGT.TS. Nguyễn 
Thị Thu Hà 

2009-
2011 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

Đã nghiệm thu 

2.  Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ 
thuật tiên tiến trong hồi sức cấp cứu 
BN nặng 

PGS.TS. Trần Duy 
Anh 

2009-
2011 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

Đã nghiệm thu 
3.  Nghiên cứu vai trò của đột biến gen 

Pre-Core trong chẩn đoán sớm và dự 
báo tiên lượng ung thư tế bào gan 
nguyên phát trên bệnh nhân nhiễm 
HBV 

GS.TS. Mai Hồng 
Bàng 

2008-
2010 

Đề tài nhánh cấp 
Nhà nước, KC 10-

06 
Đã nghiệm thu 

4.  Hợp tác nghiên cứu ứng dụng một số 
kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu 
thuật điều trị ung thư vú tại Việt 
Nam 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Minh Phương 

2009-
2010 

Đề tài Nghị định 
thư 

Đã nghiệm thu 
 

5.  Nghiên cứu điều chế hợp chất phóng 
xạ C-CHOLIN dùng cho PET/CT 

PGS.TS. Nguyễn 
Trọng Chính 

2010-
2012 

Đề tài Nghị định 
thư 

Đã nghiệm thu 
6.  Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ 

thuật tiên tiến trong chẩn đoán và 
điều trị một số bệnh cơ quan tiêu 
hóa. 

GS.TS. Mai Hồng 
Bàng 

2011-
2014 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

Đã nghiệm thu 

7.  Nghiên cứu ứng dụng PET/CT sử 
dụng 18F-FDG trong bệnh nhồi máu 
cơ tim, ung thư hạch và ung thư đại- 
trực tràng 

PGS.TS. Lê Ngọc 
Hà 

2012-
2015 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
Đã nghiệm thu 

8.  Nghiên cứu ứng dụng PET/CT trong 
chẩn đoán ung thư tuyến giáp biệt 
hóa và điều trị ung thư phổi bằng 
Cyberknife. 
Mã KC.10.21/11-15 

PGS.TS. Nguyễn 
Trọng Chính 

2013-
2015 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
Đã nghiệm thu 

9.  Hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam 
và Nhật Bản về tỷ nhiễm Helicobactr 
Pylori và một số yếu tố liên quan ở 
bệnh nhân viêm dạ dày mạn và ung 
thư dạ dày 

PGS.TS. Vũ Văn 
Khiên 

2014-
2016 

 
 
 

Đề tài Nghị định 
thư 

Đã nghiệm thu 
 
 

10.  Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy 
từ người cho chết não 

GS.TS. Mai Hồng 
Bàng 

2015-
2018 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

11.  Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự 
thân trong điều trị xơ gan mất bù 

PGS.TS. Nguyễn 
Tiến Thịnh 

2015-
2018 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

Gia hạn 2019 
nghiệm thu 

12.  Nghiên cứu ứng dụng và phát triển 
kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tổn 
thương đám rối thần kinh cánh tay, 
đứt rời chi và chuyển ngón 

PGS.TS. Lê Văn 
Đoàn 

2015-
2018 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

Gia hạn 2019 
nghiệm thu  

13.  Nghiên cứu giải pháp nâng cao 
phẩm chất, năng lực của đội nghũ 
cán bộ quân y trong chăm sóc sức 
khỏe bộ đội và nhân dân trong thời 
kỳ mới 

PGS.TS. Lê Thu Hà 2016-
2019 

Đề tài độc lập cấp 
NN 

 

14.  Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh 
phẩm phát hiện đột biến GEN trong 
một số bệnh máu ác tính 
KC.10.21/16-20 

 
PGS.TS. Lê Hữu 
Song 

2016-
2018 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
 

15.  Nghiênc ứu chế tạo bộ sinh phẩm 
chẩn đoán virut ZIKA và 
CHIKUNGUNYA 
Mã KC.10.21/16-20 

PGS.TS. Phan 
Quốc Hoàn 

 
2017-
2020 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
 

16.  Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự 
thân trong điều trị đột quỵ não 
Mã KC.10.24/16-20 

PGS.TS. Nguyễn 
Hoàng Ngọc 

 
 

2018-
2021 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
 

17.  Nghiên cứu điều chế dược chất 
phóng xạ 18F-Choline sử dụng trong 
chụp PET/CT chẩn đoán ung thư 
tuyến tiền liệt 
Mã KC.05.11/16-20 

TS. Vũ Thanh 
Quang 

2018-
2020 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC05 
 

18.  Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 
18F-Sodium fluoride và 32P-Chromic 
phosphate. 
Mã KC10.37/16-20 

PGS.TS. Lê Ngọc 
Hà 

2018-
2020 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
 

19.  Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo 
máu tự thân trong điều trị bệnh 
nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống 

PGS.TS. Mai Văn 
Viện 

2019-
2021 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
20.  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị 

lập thể định vị thân trong điều trị 
ung thư biểu mô tế bào gan 

TS. Thái Doãn Kỳ 2019-
2021 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC10 
21.  Nghiên cứu vai trò của con đường 

tín hiệu ức chế điểm kiểm soát miễn 
dịch PD-1/PD-L1 và IDO/TDO-
Kyn-AhR   đối với hậu quả lâm sàng 
ở bệnh nhân nhiễm vi rút viêm gan 
mạn tính 

TS. Nghiêm xuân 
hoàn 

2019-
2021 

Đề tài cấp nhà 
nước 

22.  Nghiên cứu điều chế dược chất 
phóng xạ 18F Fluorothymidine phục 
vụ ghi hình PET/CT 

ThS Nguyễn Khắc 
Thất 
 

2019-
2020 

Đề tài thuộc 
chương trình 

KC05 
23.  Nghiên cứu giá trị của protein TS. Ngô Tất Trung 04/2017 -  



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

DKK1 và acid nhân lưu hành tự do 
trong phát hiện ung thư tế bào gan ở 
bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B 

04/2019 

24.  Điều tra sự hài hòng của bệnh nhân 
về chất lượng dịch vụ y tế tại một số 
bệnh viện; đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh 

TS. Bùi Tuấn Khoa 2017-
2019 

Dự án điều tra  
cơ bản 

 

25.  Nghiên cứu vai trò của vi khuẩn 
đường ruột và những biểu hiện bất 
thường ở acid nhân lưu hành tự do 
trong sàng lọc và tiên lượng  điều trị 
ung thư đại trực tràng TS. Ngô Tất Trung 

01/2021-
2023 

Đề tài thuộc 
Chương trình cấp 

nhà nước 

26.  Nghiên cứu khám phá những dấu ấn 
sinh học mới hỗ trợ theo 
dõi tiến triển bệnh gan mạn tính và 
chẩn đoán sớm ung thư tế  
bào gan nguyên phát ở bệnh nhân 
nhiễm vi rút viêm gan B 

TS. Nghiêm Xuân 
Hoàn 

11/2021-
11/2024 

Quỹ đổi mới sáng 
tạo VIN Group 

27.  Nghiên cứu phát triển bộ sinh phẩm 
Realtime PCR đa mồi và 
antigen Microarray trong chẩn đoán, 
định type và tiên lượng 
bệnh sốt xuất huyết Dengue TS. Vũ Viết Sáng 

07/2021-
07/2024 

Đề tài Nghị định 
thư 

Trang triển khai 

28.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, sinh 
học phân tử và một số  
yếu tố liên quan đến nhiễm virus 
viêm gan E (HEV) và virus 
viêm gan D (HDV) và ứng dụng các 
kỹ thuật tiên tiến trong 
chẩn đoán TS. Bùi Tiến Sỹ 

07/2021-
30-6/2024 

Đề tài nghị định 
thư 

29.  Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu 
quả của hệ thống phân phơi 
Liposonmal linolenic acid gắn 
protein bám dính mang amoxicillin 
trên vi khuẩn Helicobacter pylori 
MS NĐT.83.GB/20 

TS. Trần Thị Huyền 
Trang 

9/2020-
2023 

Đề tài nghị định 
thư 

30.  Hợp tác nghiên cứu về một số yếu tố 
độc lực của Helicobacter pylori, 
nhiễm virút Epstain-Barr ở bệnh 
nhân ung thư dạ dầy tại Việt Nam 

PGS.TS Vũ Văn 
Khiên 

2019-
2022 

Đề tài nghị định 
thư 

31.  Dự án nghiên cứu ứng dụng AI trong 
chẩn đoán hình ảnh y tế 

PGS.TS Lâm 
Khánh 2021 

Quỹ đổi mới sáng 
tạo VIN Group 

32.  Nghiên cứu xây dựng hệ thống tạo 
dựng và in 3D mẫu mảnh ghép phục 
hình khuyết xương sọ hàm dưới và 
mất đoạn xương dài ứng dụng y học 
Việt Nam 

PGS.TS Lâm 
Khánh  

 

33.  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giải 
trình tự gen thế hệ mới trong sàng 

PGS.TS Phạm 
Nguyên Sơn 

2022-
2024 

Đề tài cấp Nhà 
nước, chuẩn bị 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

lọc nguy cơ đột tử liên quan tới hội 
chứng rối loạn nhịp tim tiên phát 
 

triển khai 

 
II. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ QUỐC PHÒNG 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

1 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội 
soi thay thực quản bằng ống cuốn dạ 
dày theo phương pháp AKIYAMA 
trong điều trị ung thư thực quản 

PGS.TS.  
Triệu Triều Dương 

 

2008-2010  

2 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nội soi 
mật tụy ngược dòng trong chẩn đoán 
và điều trị lấy sỏi, giun ống mật chủ 

GS.TS.  
Mai Hồng Bàng 

 

2008-2010  

3 Hoàn thiện quy trình chẩn đoán và 
điều trị loãng xương trên BN suy thận 
mạn tính 

TS. Nguyễn Thị 
Kim Thủy 

 

2008-2010  

4 Hoàn thiện quy trình chẩn đoán và xử 
trí tái hẹp động mạch vành trên bệnh 
nhân thiếu máu cơ – tim được nong và 
đặt Stent 

PGS.TS.  
Nguyễn Đức Hải 

 

2008-2010  

5 Nghiên cứu hóa mô miễn dịch trong 
chẩn đoán và sàng lọc để phát hiện 
sớm ung thư biểu mô tuyến đại trực 
tràng 

PGS.TS.  
Vũ Văn Khiên 

 

2009-2011  

6 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
Doppler mô cơ tim trong chẩn đoán 
bệnh tim thiếu máu cục bộ 

PGS.TS.  
Trần Văn Riệp 

 

2009-2011  

7 Nghiên cứu kỹ thuật cắt gan kết hợp 
hỹ thuật Tôn Thất Tùng và Lotart – 
Jacob điều trị ung thư biểu mô tế bào 
gan 

GS.TS.  
Nguyễn Cường 

Thịnh 

2010-2012  

8 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ 
thuật sử dụng các vạt tổ chức tự do 
trong điều trị các tổn thương khuyết 
hổng vùng hàm mặt do chấn thương và 
bệnh lý 

PGS.TS.  
Nguyễn Tài Sơn 

 

2010-2012  

9 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi 
can thiệp và tạo shunt trong gan để điều 
trị hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa 
ở bệnh nhân xơ gan 

GS.TS.  
Mai Hồng Bàng 

 
2011-2014 

 

10 Nghiên cứu ứng dụng hóa mô miễn 
dịch và xét nghiệm nhiễm sắc thể phát 
hiện yếu tốHer-2neu trong một số loại 
ung thư biểu mô 

PGS.TS. 
Trịnh Tuấn Dũng 

 
2011-2014 

 

11 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển 
rễ C7 từ bên lành trong điều trị nhổ, đứt 
hoàn toàn các rễ thần kinh đám rối cánh 
tay 

GS.TS. 
Nguyễn Việt Tiến 

 
2012-2015 

 

12 Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử PGS.TS.   



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

đánh giá quy trình kiểm soát nhiễm 
khuẩn vết mổ trong phẫu thuật bụng 
sạch và sạch nhiễm 

Trần Duy Anh 2012-2013 

13 Nghiên cứu tình trạng đột biến gene 
KRAS trong bệnh ung thư đại trực 
tràng 

PGS.TS. 
Trịnh Tuấn Dũng 

2012-2013  

14 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp siêu 
âm cản âm trong chẩn đoán ung thư có 
đường kính dưới 0,5cm 

PGS.TS. 
Trần Văn Riệp 

 
2013-2015 

 

15 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật can thiệp 
nội mạch điều trị bệnh hẹp tắc mạn tính 
động mạch chậu - chi dưới 

PGS.TS. 
Lê Văn Trường 

 
2013-2015 

 

16 Nghiên cứu ứng dụng cấy điện cực tại 
đường ra thất phải trong tạo nhịp tim 
vĩnh viễn 

PGS.TS. 
Phạm Nguyên Sơn 

 
2014-2016 

 

17 Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh 
và phân bố kiểu gen kháng thuốc trên 
bốn loài vi khuẩn gram âm gây bệnh 
(Acinetobacter, E.coli, Klebsiella và 

P.aeruginosa) thường gặp tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 

PGS.TS. 
Phan Quốc Hoàn 

 
2015-2017 

Chương trình 
CN sinh học 
phục vụ quốc 

phòng  

18 Nghiên cứu hiệu quả điều trị liệt không 
hoàn toàn đám rối cánh tay do đứt, nhổ 
các rễ trên bằng phẫu thuật chuyển thần 
kinh 

PGS.TS.  
Lê Văn Đoàn 

 
2015-2018 

 

19 Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật 
tiên tiến cắt chỉnh tạo hình xương trong 
điều trị tổn thương vùng sọ, mặt 

PGS.TS.  
Vũ Ngọc Lâm 

 
2015-2018 

 

20 Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý 
và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh 
nhân rung nhĩ không do bệnh van tim 
sử dụng thuốc chống đông đường uống 

BSCKII.  
Lê Thị Diệu Hồng 

 
2016-2018 

 

21 Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính, 
cộng hưởng từ và điện thần kinh trong 
chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh 
cánh tay do chấn thương. 

PGS.TS.  
Lâm Khánh 

 
2016-2019 

 

22 Nghiên cứu ứng dụng xạ trị ngắn ngày 
trước mổ trong điều trị phẫu thuật ung 
thư trực tràng 

PGS.TS. 
Nguyễn Anh Tuấn 

 
2017-2019 

 

23 Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn và 
chấn thương âm thanh đến thính giác ở 
bộ đội Binh chủng tăng thiết giáp 

 
TS. Đoàn Thanh Hà 

 
2017-2019 

 

24 Nghiên cứu sử dụng các thông số sức 
cản đường thở và điện kháng đường thở 
đo bằng kỹ thuật giao động cưỡng bức 
trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn 
mãn tính 

PGS.TS. 
Nguyễn Phương 

Đông 

 
2017-2019 

 

25 Xây dựng quy trình và đánh giá hiệu 
quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục 
bộ mạn tính bằng sóng xung kích 

PGS.TS. 
Phạm Thái Giang 

 
2017-2020 

 



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

26 Đánh giá đáp ứng miễn dịch của cơ thể 
với màng não cầu khuẩn (Neisseria 
Meningitidis) ở đối tượng tân binh 

TS. Ng. Đăng Mạnh  
2018-2021 

 

27 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị 
của siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, xạ 
hình I131 toàn thân và FDG PET/CT 
trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể 
biệt hóa và hạch cổ di căn. 

TS. Tưởng Thị Hồng 
Hạnh 

 

 
2019-2021 

 

28 Ứng dụng cộng hưởng từ sức căng 
khuếch tán DTI 
trong  nghiên cứu đường dẫn truyền 
thần kinh các  
trung khui của não bộ để góp phần 
chẩn đoán một số 
bệnh lý thần kinh 

PGS.TS Lâm 
Khánh 2018-2020 

Đề tài cấp Bộ 
Y tế 

29 Nghiên cứu tính tương thích sinh học và 
đánh giá tốc độ tiêu hủy của hợp kim 
Mg AZ31 phủ hydroxyapatie trên thực 
nghiệm 

TS. Nguyễn Việt 
Nam  2020-2022 

 

30 Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật nội 
soi tiên tiến trong chẩn đoán và đièu trị 
ung thư sớm ống tiêu hóa Nguyễn Cảnh Bình 

03/2021-
02/2024 

 

31 Nghiên cứu đặc điểm căn nguyên vi 
sinh học trong đợt cấp của bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính có viêm phổi Nguyễn Đình Tiến 

03/2021-
02/2024 

 

32 Nghiên cứu biến đổi nồng độ L-FABP 
niệu ở bộ đội luyện tập cường độ cao và 
giá trị trong dự báo tổn thương thận cấp 
ở bệnh nhân cấp cứu Lê Xuân Dương 

01/2021-
12/2022 

 

 Đang triển khai    
 Nghiên cứu hiệu quả của siêu lọc máu 

trong điều trị suy tim cấp tính nặng và 
suy tim giai đoạn muộn 

TS Đặng Việt Đức   

 Nghiên cứu mức độ biểu hiện của 
micro-RNA và ứng dụng trong chẩn 
đoán ung thư dạ dày 

TS Mai Thanh Bình   

 Dự án khoa học công nghệ    
 Labo nghiên cứu tế bào gốc tại Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108 
Bệnh viện 
TWQĐ108 

2011-2013  

 Đề án khoa học công nghệ    
 Đề án: Tăng cường năng lực nghiên cứu 

phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ 
thể người tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108  

Đề án gồm 14 đề tài 
và 8 nhiệm vụ tăng 

cường năng lực 
KH&CN 

 
2017-2021 

 

 Đề án gồm 14 đề tài:     
1 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 

thuật ghép thận trên người 
PGS.TS. Trần Đức  2017-2018  

2 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép gan trên người 

TS. Lê Văn Thành 2017-2019  

3 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ PGS.TS.  2017-2018  



TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 
đề tài 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi chú 

thuật ghép tụy trên người Triệu Triều Dương 
4 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 

thuật ghép tim trên người 
PGS.TS. 

Phạm Nguyên Sơn 
2017-2019  

5 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép phổi trên người 

TS. Ngô Vi Hải 2017-2018  

6 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép khối tim phổi thực nghiệm 

PGS.TS. 
Mai Văn Viện 

2017-2018  

7 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép giác mạc trên người 

PGS.TS. Lê Thị 
Đông Phương 

2017-2018  

8 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép tủy trên người 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Minh Phương 

2017-2019  

9 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép tế bào gốc trên người 

PGS.TS.  
Nguyễn Tiến Thịnh 

2017-2019  

10 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép chi thể thực nghiệm tiến tới 
ghép trên người 

GS.TSKH.  
Nguyễn Thế Hoàng 

2017-2018  

11 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật ghép tử cung thực nghiệm tiến tới 
ghép trên người 

BSCKII.  
Nguyễn Thanh Hà 

2017-2020  

12 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật gây mê hồi sức trong ghép mô, bộ 
phận cơ thể người 

PGS.TS. 
Nguyễn Minh Lý 

2017-2021  

13 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ 
thuật hồi sức tích cực trong ghép mô, 
bộ phận cơ thể người 

TS. Lê Lan Phương 2017-2021  

14 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, 
điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể 
người 

TS. Bùi Tuấn Khoa 2017-2021  

 Đề án gồm 8 nhiệm vụ tăng cường 

năng lực KH&CN: 

   

1 Phòng nghiên cứu ứng dụng: Mô - tế 
bào gốc, miễn dịch, kháng sinh 

Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

2 Đơn vị ghép tạng thực nghiệm Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

3 Phòng mô phỏng kỹ thuật ghép mô Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

4 Ngân hàng mô bảo quản và dự trữ mô, 
ghép tạng 

Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

5 Phòng xét nghiệm phục vụ ghép tạng Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

6 Khu phẫu thuật ghép tạng Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

7 Khu điều trị trước ghép tạng Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

8 Khu điều trị tích cực và theo dõi sau 
ghép tạng 

Bệnh viện 
TWQĐ108 

2017-2018  

 

 
 



 
III. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ 
 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

 NĂM 2013-2014    
1  Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ CRP 

– hs với các biến chứng mạch máu ở bệnh 
nhân đái tháo đường týp 2 

BS. Nguyễn Đức Ngọ 
Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

2  Nghiên cứu giá trị tiên lượng cảu các thanh 
điểm đánh giá nguy cơ ở bệnh nhân nhồi 
máu cơ tim cấp 

BS. Lê Duy Thành 
Khoa A2-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

3  Nghiên cứu kết quả triệt phá vòng vào lại 
bằng sóng năng lượng RF trong điều trị nhịp 
nhanh kịch phát trên thất 

BS. Phạm Trường Sơn 
Khoa A2-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

4  Tiêm Histoacryl qua nội soi vào búi giãn 
tĩnh mạch dạ dày ở BN xơ gan đang chảy 
máu tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

TS. DươngMinh Thắng 
Khoa A3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

5  Dược động học và dược lực học kháng sốt 
rét ngoài cơ thể của Methylene blue phối 
hợp với Artesunate và Amodiaquine trên 
người tình nguyện Việt Nam khỏe mạnh 

TS. Nguyễn Ngọc Quang 
Khoa A4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

6  Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư phổi 
không tế bào nhỏ không còn chỉ định phẫu 
thuật bằng phác đồ Pacltaxel kết hợp 
carboplatin 

TS. Nguyên Minh Hải 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

7  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, yếu tố liên 
quan và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến 
thông thường bằng chiếu UVB-311NM kết 
hợp Methotrexate 

PGS.TS Đặng Văn Em 
Khoa A8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

8  Đánh giá hiệu quả của Broncho-Vaxom 
trong dự phòng nhiểm khuẩn đường hô hấp 
trên ở trẻ em 

ThS. Nguyễn Văn Tùng 
Khoa A9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

9  Nghiên cứu biến đổi một số chức năng hô 
hấp ngoài, asc năng thất phải và X quang 
điện tim ở cán bộ hút thuốc lá lâu năm 

TS. Ng. Phương Đông 
Khoa A11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

10  Nghiên cứu biển đổi nồng độ β2 
Microglobulin huyết thanh trên bệnh nhân 
suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ 

BS. Tống Thị Thu Hằng 
Khoa A14 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

11  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiêm nội 
khớp huyết tương giầu tiểu cầu (PRP) tự 
thân trong điều trị thoái hoá khớp gối 

TS. Trần Hồng Nghị 
Khoa A15 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

12  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân 
ung thư tuyến giáp biệt hóa có 
Thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 
131I âm tính 

ThS. Bùi Quang Biểu 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

13  Đánh giá tình trạng loãng xương trên bệnh 
nhân đái tháo đường type 2 

BS. Nguyễn Trường Sơn 
Khoa A22 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

14  Nhận xét kết quả điều trị gãy kín cổ phẫu 
thuật xương cánh tay bằng phẫu thuật kết 
xương nẹp khóa 

TS. Nguyễn Việt Nam 
Khoa B1-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

15  Đánh giá kết quả nối thần kinh hông khoeo BS. Ngô Thái Hưng Đã nghiệm thu và áp 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

ngoài bằng kỹ thuật vi phẫu Khoa B1-B dụng tại Bệnh viện 
16  Đánh giá kết quả đóng cứng khớp vai ở 

bệnh nhân bị lỏng lẻo khớp vai 
BS. Chế Đình Nghĩa 

Khoa B1-B 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

17  Nghiên cứu phẫu thuật Miles nội soi điều trị 
ung thư trực tràng thấp 

PGS.TS. Ng.Anh Tuấn 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

18  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 
lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự 
phát 

TS. Trần Trọng Kiểm 
Khoa B4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

19  Nghiên cứu phương pháp gây mê thông khí 
áp lực dương ngắt quãng qua ống nội khí 
quản đầu ngoại vi kết hợp với đầu trung tâm 
trong phẫu thuật cắt nối khí quản 

TS.  Nguyễn Minh Lý 
Khoa B5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

20  Nghiên cứu điều trị nội nha nhóm răng cửa 
hàm dưới 

BS. Lê Thu Hà 
Khoa B10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

21  Thực trạng tiền đái tháo đường và đái tháo 
đường týp 2 ở các đối tượng đến khám, theo 
dõi điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh và 
quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 

 
TS. Trần Thái Hà 

Khoa C1-2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

22  Nghiên cứu giá trị NT-proBNP trong chẩn 
đoán và tiên lượng bệnh suy tim trên bệnh 
nhân suy thận mạn đang lọc máu chu kỳ tại 
Bệnh viện TWQĐ 108 

TS. Quách Xuân Hinh 
Khoa C3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

23  Tìm hiểu tình trạng dinh dưỡng và một số 
yếu tố liên quan với đường máu cao trên đối 
tượng 40-60 tuổi đến khám bệnh tại khoa 
khám bệnh cao cấp Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Đình Khái 
Khoa C11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

24  Tìm hiểu tỷ lệ xuất hiện kháng thể bất 
thường hệ hồng cầu trên bệnh nhân truyền 
máu nhắc lại tại Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Duy Hải 
Khoa C16 

 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

25  Tối ưu hoá các thông số vận hành cho máy 
gia tốc Cyclotron 30 MeV trong quá trình 
sản xuất 18F – FDG 

TS. Đàm Nguyên Bình 
Khoa C18 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

26  Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 
cải tiến quy trình xếp hàng khám bệnh tại 
Khoa C1-2 

TS. Nguyễn Quốc Tuấn 
Phòng KHCN&MT 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

27  Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ hs-CRP ở 
bệnh nhân mắc có bệnh động mạch vành 

BS. Nguyễn Minh Hồng 
Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

28  Nghiên cứu đặc điểm hình thái động mạch 
cảnh ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng 
siêu âm Doppler 

BS. Lương Hải Đăng 
Khoa A2-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

29  Nghiên cứu rối loạn vận động xoắn của thất 
trái ở bệnh nhân suy tim bằng siêu âm đánh 
dấu mô  

BS. Đỗ Văn Chiến 
Khoa A2-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

30  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và điều trị phẫu thuật cầu nối ở bệnh 
nhân mắc bệnh động mạch chi dưới mạn 
tính do xơ vữa động mạch 

BS. Ngô Tuấn Anh 
Khoa A2-C 

 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

31  Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật tạo cầu 
nối động mạch vành điều trị hội chứng vành 

BS. Nguyễn Quốc Hưng 
Khoa A2-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

cấp 
32  Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp tạo 

Shunt cửa chủ trong gan ở bệnh nhân xơ 
gan có chảy máu tiêu hóa do tăng áp lực 
tĩnh mạch cửa 

BS. Nguyễn Trọng 
Tuyển 

Khoa A2-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

33  Đánh giá kết quả điều trị chảy máu đường 
tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng bằng phương 
pháp kẹp clip qua nội soi 

BS. Trần Ánh Tuyết 
Khoa A3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

34  Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận 
lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính. Kết quả bước đầu điều trị 
bóng khí thũng phổi khu trú bằng phương 
pháp đặt van một chiều nội khí quản 

BS. Bùi Thị Thanh 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

35  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị bệnh bạch cầu tụy 
cấp tại khoa A6 bằng pháp đồ Cytarabine + 
Doxorubicin 

BS. Trương Thị Thảo 
Hiền 

Khoa A6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

36  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm 
cảm ở bệnh nhân đái tháo đường týp II. 

BS. Nguyễn Minh Đức 
Khoa A7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

37  Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật trẻ em được thu 
dung điều trị nội trú tại khoa nhi Bệnh viện 
TWQĐ 108 giai đoạn 2008-2012 

BS. Tăng Thị Minh Thu 
Khoa A9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

38  Bước đầu đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị 
của sản phẩm TDCARE trong điều trị bệnh 
nhâân đái tháo đường týp II tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Thu Trang 
Khoa A10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

39  Nhận xét hiệu quả sát khuẩn bàn tay bằng 
cồn Sofa-Man tại Khoa A11, Bệnh viện 
TWQĐ108 

ĐD. Đặng Thị Mai 
Thanh 

Khoa A11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

40  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị chấn thương ngực 
kín tại Khoa A12, Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Thái Cường 
Khoa A12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

41  Nghiên cứu những thay đổi, lâm sàng và cận 
lâm sàng sau lần lọc máu đầu tiên ở bệnh 
nhân suy thận mạn tại Bệnh viện TWQĐ 
108 

BS. Nguyễn Thị Thúy 
Khoa A14 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

42  Nghiên cứu hình ảnh siêu âm khớp bàn 
ngón chân I, khớp gối ở bệnh nhân gút tiên 
phát 

BS. Lê Văn Học 
Khoa A15 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

43  Nghiên cứu nồng độ acid uric máu ở bệnh 
nhân mắc bệnh động mạch vành 

BS Đặng Thị Huệ 
Khoa A16 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

44  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân 
ung thư tuyết giáp thể biệt hóa sau phẫu 
thuật có di căn xa bằng I131 

BS. Nguyễn Đình Châu 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

45  Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh ung thư di 
căn xương trên FDG-PET/CT toàn thân 

BS. Mai Hồng Sơn 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

46  Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu 
ở bệnh nhân đột quị não cấp 

BS. Nguyễn Thị Loan 
Khoa A21 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

47  Kết quả bước đầu chuyển thần kinh để phục BS. Nguyễn Văn Phú Đã nghiệm thu và áp 
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hồi giang và xoay ngoài khớp vai trong nhổ, 
đứt sát lỗ ghép các rễ trên của đám rối cánh 
tay 

Khoa B1-B dụng tại Bệnh viện 

48  Đánh giá kết quả bước đầu thay khớp háng 
cán ngắn Spiron điều trị hoại tử vô khuẩn 
chỏm xương đùi ở bệnh nhân dưới 50 tuổi 

BS. Mai Đức Thuận 
Khoa B1-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

49  Hiệu quả và độ an toàn của kỹ thuật sinh 
thiết thân đốt sống qua da dưới sự hỗ trợ của 
màn tăng sáng 

BS. Đặng Trung Thành 
Khoa B1-D 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

50  Nghiên cứu ứng dụng Laser Ho.YAG trong 
nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng 

BS. Dương Xuân Hòa 
Khoa B2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

51  Đánh giá kết quả cắt đại tràng phải nội soi 
điều trị ung thư đại tràng 

BS. Phạm Văn Trung 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

52  Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị 
viêm phúc mạc ruột thừa 

BS. Hồ Văn Linh 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

53  Đánh giá kết quả điều trị bệnh trĩ độ III 
bằng phẫu thuật Longo 

BS. Nguyễn Trung Tiến 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

54  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị bệnh lõm ngực bẩm 
sinh theo phương pháp Nuss tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Đức Thắng 
Khoa B4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

55  Nghiên cứu hiệu quả phương pháp gây mê 
kiểm soát nồng độ đích của propofol 

BS. Nguyễn Văn Kiên 
Khoa B5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

56  Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp ống 
sống thắt lưng do thoái hóa có sử dụng nẹp 
mềm Intraspine 

BS. Đặng Hoài Lân 
Khoa B6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

57  Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh và cách xử trí 
trong chuyển dạ đối với sản phụ bị bệnh đái 
tháo đường thai kỳ 

BS. Bùi Thu Trang 
Khoa B11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

58  Nghiên cứu sự thay đổi một số xét nghiệm 
đông cầm máu ở bệnh nhân ngoại khoa 
trước phẫu thuật 

CN. Đinh Duy Nhàn 
Khoa C2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

59  Nghiên cứu vai trò của ANTI-CCP trong 
chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp 

BS. Đinh Thị Thảo 
Khoa C3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

60  Nghiên cứu các căn nguyên gây nhiễm 
khuẩn huyết tại Bệnh viện TWQĐ 108 từ 
năm 2010-2013 

BS. Bùi Thanh Thuyết 
Khoa C4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

61  Nghiên cứu tình trạng lạc sản tuyến ở thành 
túi mật trong bệnh viêm túi mật 

BS. Đào Anh Tuấn 
Khoa C5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

62  Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng 
từ tổn thương sụn diện khớp trong thoái hóa 
khớp gối và dùng phần mềm Osiri X để 
lượng hóa tổn thương 

BS. Tống Thị Thu Hằng 
Khoa C8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

63  Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp ráp bộ 
làm lạnh để bảo quản hóa chất trong một số 
máy xét nghiệm tại BVTWQĐ 108 

KS. Trần Mạnh Hải 
Khoa C10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

64  Đánh giá bước đầu việc sử dụng kháng sinh 
dự phòng trong phẫu thuật bụng tại Bệnh 
viện TWQĐ 108 

BS. Đoàn Huy Cường 
Khoa C12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

65  Nghiên cứu hiệu quả điều trị mảng mỡ vàng BS. Nguyễn Thế Cường Đã nghiệm thu và áp 
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mi mắt bằng Laser CO2 kết hợp với acid 
Trichloracetic (TCA) 

Khoa C15 dụng tại Bệnh viện 

66  Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán 
nhânh một số nấm bệnh thường gặp bằng 
phương pháp RCR đa mồi 

CN. Đào Thanh Quyên 
Khoa C17 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

67  Tính toán lý thuyết xuất lượng đồng vị 
phóng xạ 18F trong quá trình sản xuất 18F – 
FDG trên máy gia tốc Cyclotron 30MEV 

TS. Đàm Nguyên Bình 
Khoa C18 

 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

 NĂM 2014-2015    
1  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý 

và hiệu quả điều trị ngoại tâm thu thất ở vị 
trí đường ra thất phải bằng năng lượng sóng 
có tần số Radio 

BS. Phạm Trường Sơn 
Khoa A2-2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

2  Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh co thắt 
tâm vị bằng phương pháp nong bóng qua 
nội soi 

BS. Nguyễn Lâm Tùng 
Khoa A3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

3  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ít xâm 
nhập đánh giá mức độ sơ hóa da trên bệnh 
nhân viêm gan B mạn tính 

TS. Vũ Viết Sáng 
Khoa A4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

4  Tìm hiểu nguyên nhân gây nhiễm khuẩn hệ 
thần kinh trung ương bằng kỹ thuật PCR 

BS. Nguyễn Đăng Mạnh 
Khoa A4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

5  Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và kết 
quả điều trị u trung biểu mô màng phổi ác 
tính 

BS. Nguyễn Minh Hải 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

6  Đánh giá mối liên quan giữa lâm sàng và 
điện cơ của bệnh nhân liệt Bell 

TS. Vũ Quỳnh Hương 
Khoa A7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

7  Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở bệnh 
nhân vẩy nến thông thường 

BS. Bùi Thị Vân 
Khoa A8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

8  Nghiên cứu thực trạng thiếu máu do thiếu 
sắt ở bệnh nhi đến khám và điều trị tại Khoa 
nhi Bệnh viện trung ương quân đội 108 

BS. Nguyễn Thị Anh 
Đào 

Khoa A9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

9  Đánh giá hiệu quả điều trị đau cổ vai trong 
thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp cấy 
chỉ catgut vào huyệt châm cứu 

BS. Nguyễn Đình Thanh 
Khoa A10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

10  Nghiên cứu biến đổi kích thước và nồng độ 
PSA sau điều trị bằng thuốc Dutasteride 
(Avodart) ở bệnh nhân u phì đại tiền liệt 
tuyến 

BS. Lưu Văn Hậu 
Khoa A11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

11  Nghiên cứu giá trị của nồng độ Lactat máu 
trong tiên lượng mức độ nặng ở bệnh nhân 
nhiễm khuẩn nặng. 

BS. Nguyễn Xuân Chính 
Khoa A12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

12  Đánh giá hiệu suất tái sử dụng màng lọc có 
hệ số siêu lọc cao trên bệnh nhân suy thận 
mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện 
TWQĐ108 

BS. Ngô Quân Vũ 
Khoa A14 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

13  Giá trị của siêu âm và cộng hưởng từ  trong 
chẩn đoán viêm quanh khớp vai 

BS. Nguyễn Minh Sơn 
Khoa A15 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

14  Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm 
hình ảnh xạ hình SPECT Tc99m-sestamibi 
và rối loạn đồng bộ thất trái ở BN suy tim 

BS. Mai Hồng Sơn 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 
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15  Nghiên cứu sự thay đổi D.Dimer và một số 
yếu tố kháng đông huyết tương ở BN nhồi 
máu não cấp 

BS. Nguyễn Hoàng 
Ngọc 

Khoa A21 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

16  Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm 
hình ảnh xạ hình SPECT Tc99m-sestamibi 
và rối loạn đồng bộ thất trái ở BN suy tim 

BS. Mai Hồng Sơn 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

17  Đánh giá di chứng để lại sau cắt rễ thần kinh 
C7 trong phẫu thuật chuyển rễ C7 bên lành 
để điều trị liệt hoàn toàn đám rối cánh tay 

BS. Chế Đình Nghĩa 
Khoa B1-B 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

18  Nghiên cứu sử dụng mảnh ghép gân cơ bán 
gân và gân cơ thon trong phẫu thuật tái tạo 
dây chằng chéo khớp gối qua nội soi 

BS. Nguyễn Quốc Dũng 
Khoa B1-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

19  Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo hai dây 
chằng chéo trước khớp gối một thì bằng kỹ 
thuật nội soi 

BS. Lê Hanh 
Khoa B1-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

20  Đánh giá kết quả cắt gan nội soi điều trị ung 
thư biểu mô tế bào gan 

BS Lê Văn Thành 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

21  Đánh giá kết quả sớm điều trị nội soi lồng 
ngực toàn bộ cắt thùy phổi điều trị bệnh 
phổi lành tính tại Khoa B4-Bệnh viện 
TƯQĐ 108 

TS. Trần Trọng Kiểm 
Khoa B4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

22  Nghiên cứu hội chứng hấp thu dịch rửa 
trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính 
tuyến tiền liệt tại Bệnh viện TƯQĐ 108 

BS. Tống Xuân Hùng 
Khoa B5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

23  Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp ống 
sống vùng thắt lưng cùng do thoái hóa có sử 
dụng hệ thống nẹp vít cuống đốt bán rộng 
ISOBAR 

BS. Nguyễn TrọngYên 
Khoa B6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

24  Nghiên cứu sử dụng vạt cơ trán trong điều 
trị sụp mi bẩm sinh mức độ vừa và nặng 

BS. Nguyễn Tài Sơn 
Khoa B8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

25  Đánh giá kết quả điều trị bệnh u nhú mũi 
xoang bằng phẫu thuật nội soi 

TS. Đoàn Thanh Hà 
Khoa B9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

26  Nghiên cứu ứng dụng Coblator II trong 
phẫu thuật cắt amidan và nạo VA tại Khoa 
Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Tài Dũng 
Khoa B9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

27  Cấy ghép Implant sau nâng xoang hở có 
ghép xương 

TS. Tạ Anh Tuấn 
Khoa B10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

28  Đánh giá kết quả điều trị lệch lạc khớp cắn 
loại II do lùi xương hàm dưới bằng khí cụ 
hàm chức năng Monoblock 

BSCKII. Lê Thị Yến 
Khoa B10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

29  So sánh kết quả điều trị giữa khâu trong với 
khâu ngoài trong phẫu thuật nội soi cắt tử 
cung hoàn toàn 

BS. Đặng Vĩnh Dũng 
Khoa B11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

30  Đánh giá kết quả kiểm soát một số yếu tố 
nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo 
đường tuýp 2 được quản lý điều trị ngoại trú 
tại Khoa C1-2, Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Thái Hà 
Khoa C1-2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

31  Đánh giá một số yếu tố liên quan đến thời 
gian cấp cứu bệnh nhân đột quạy não 

BS. Nguyễn Văn Hòa 
Khoa C1- 3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

32  Nghiên cứu hình ảnh huyết tủy đồ của bệnh BS. Lý Tuấn Khải Đã nghiệm thu và áp 
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nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp trước 
khi lấy tế bào gốc để điều trị 

Khoa C2 dụng tại Bệnh viện 

33  Nghiên cứu các bất thường nhiễm sắc thể ở 
bệnh nhân bệnh máu ác tính 

TS. Ng. Thanh Bình 
Khoa C2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

34  Nghiên cứu liều điều trị Digoxin ở bệnh 
nhân suy tim sau phẫu thuật mổ thay van 
tim 

BS. Nguyễn Gia Bình 
Khoa C3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

35  Nghiên cứu tỷ lệ mang S.aureus trong hốc 
mũi ở bệnh nhân trước và sau phẫu thuật tại 
các khoa ngoại Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Phan Quốc Hoàn 
Khoa C4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

36  Nghiên cứu các đặc điểm của ung thư tuyến 
giáp bằng siêu âm 

BS. Nguyễn Huy Hoàng 
Khoa C7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

37  Nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng từ sức 
căng khuếch tán bó vỏ-tủy trên bệnh nhân 
nhồi máu não 

BS. Lâm Khánh 
Khoa C8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

38  Nghiên cứu đặc điểm rối loạn cảm giác sớm 
ở chi dưới của bệnh nhân đái tháo đường 
typ 2 bằng máy Thesio Win 

BS. Nguyễn Thị Hương 
Liên 

Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

39  Nghiên cứu giá trị của thăm dò điện sinh lý 
tim qua đường mạch máu trong chẩn đoán 
Blốc dẫn truyền nhĩ thất 

Ths. Đặng Việt Đức 
Khoa A2-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

40  Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch 
phổi ở bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu 
chi dưới 

BS. Lương Hải Đăng 
Khoa A20A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

41  Nghiên cứu hiệu quả can thiệp nội mạch 
bệnh động mạch chi dưới mạn tính đoạn 
dưới gối 

BS. Lương Tuấn Anh 
Khoa A2-B 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

42  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng, đánh giá mức độ và hiệu quả điều trị 
viêm tụy cấp tại Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Lê Ánh Tuyết 
Khoa A3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

43  Đánh giá hiệu quả của sinh thiết cắt xuyên 
thành ngực dưới hướng dẫn của CT trong 
chẩn đoán u phổi ngoại vi 

BS. Trần Văn Đại 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

44  Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn đờm trong 
đợt bùng phát của bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính 

BS. Nguyễn Xuân Dũng 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

45  Tìm hiểu mối liên quan giữa lâm sàng, cận 
lâm sàng với kết quả điều trị bệnh nhân ung 
thư đại tràng 

BS. Nguyễn Thị Phương 
Thảo - Khoa A6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

46  Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị của Vương 
Lão Kiện trên chứng run ở bệnh nhân 
parkinson 

BS. Lê Đình An 
Khoa A7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

47  Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm 
sàng trẻ bị tiêu chảy cấp do Rotarvirus tại 
Khoa Nhi-Bệnh viện TƯQĐ 108 

BS. Bùi Thu Phương 
Khoa A9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

48  Phân bố thể lâm sàng YHCT của đột quỵ và 
mối liên quan với các yếu tố nguy cơ 

BS. Trần Văn Chiển,  
Vũ Văn Đại - Khoa A10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

49  Nghiên cứu giá trị của pro-BNP trong chẩn 
đoán nguyên nhân khó thở cấp 

BS. Lê Xuân Dương 
Khoa A12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

50  Nghiên cứu nồng độ Hocmoncystein máu và BS. Nguyễn Văn Cường Đã nghiệm thu và áp 
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mối liên quan với xơ vữa động mạch ở BN 
suy thận mạn lọc máu chu kỳ 

Khoa A14 dụng tại Bệnh viện 

51  Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của bệnh 
nhân suy thận mạn giai đoạn cuối-lọc máu 
chu kỳ qua thang điểm SF36 và HAQ 

BS. Trần Phương Thảo 
Khoa A16 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

52  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá 
hiệu quả điều trị I-131 ung thư tuyến giáp 
biệt hóa sau phẫu thuật ở BN trẻ em và vị 
thành niên 

BS. Nguyễn Thị Nhung 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

53  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh 
chụp MRI mạch não ở bệnh nhân nhồi máu 
thân não. 

BS. Tạ Đức Thao 
Khoa A21 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

54  Đánh giá kết quả xa sử dụng vạt gan chân 
trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng 
đệm gót 

BS. Trương Anh Dũng 
Khoa B1-B 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

55  Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp hang 
bán phần Bipolar điều trị gẫy liên mấu 
chuyển xương đùi ở người cao tuổi 

BS. Nguyễn Anh Tuấn 
Khoa B1-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

56  Tìm hiểu ý nghĩa xét nghiệm giải phẫu bệnh 
lý trong thủ thuật bơm xi măng tạo hình đốt 
sống qua da điều trị chấn thương xẹp đốt 
sống do loãng xương 

BS. Kiều Việt Phong 
Khoa B1-D 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

57  Kết quả sử dụng kháng sinh dự phòng trong 
nội soi tán sỏi niệu quản 1/3 giữa-dưới tại 
Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Trần Đức Dũng 
Khoa B2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

58  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt 
cụt trực tràng đường bụng- tầng sinh môn 
điều trị ung thư trực tràng thấp.  

BS. Vũ Văn Quang 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

59  Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ Glucose và 
Cortisol trên BN phẫu thuật tim có chạy 
tuần hoàn ngoài cơ thể 

BS. Đặng Hoàng Hải 
Khoa B5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

60  Theo dõi và điều trị ngoại khoa tăng áp lực 
nội sọ cho bệnh nhân tai biến mạch máu não 

BS. Nguyễn Phạm Sỹ 
Nhân 

Khoa B6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

61  Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phát 
hiện sớm bệnh lý võng mạc ở bệnh nhân bị 
đái tháo đường  

BS. Nguyễn Thị Hoa 
Khoa B7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

62  Đánh giá mức độ ô nhiễm khoang miệng ở 
bệnh nhân cố định hàm sau phẫu thuật chấn 
thương hàm mặt. 

ĐD. Nguyễn Xuân Mạnh 
Khoa B8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

63  Đánh giá kết quả điều trị điếc đột ngột bằng 
phương pháp tiêm Cocticoid vào hòm nhĩ 

BS. Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

Khoa B9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

64  Nghiên cứu ứng dụng rửa mũi xoang bằng 
máy nhịp xung dưới nội soi tại Khoa Tai 
mũi họng – BVTWQĐ 108 

CNĐD Vũ Văn Xuyên 
Khoa B9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

65  Đánh giá hiệu quả điều trị phục hình bằng 
hàm khung trên bệnh nhân mất răng 
Kennedy I, II 

BS. Nguyễn Điện Biên 
Khoa B10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

66  Đánh giá hiệu quả kháng sinh dự phòng Ce     BS. Trần Thị Minh Đã nghiệm thu và áp 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 
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thế hệ III so với kháng sinh điều trị trong 
mổ lấy thai có chọn lọc 

Trang 
Khoa B11 

dụng tại Bệnh viện 

67  Nghiên cứu các chỉ số của tế bào máu ngoại 
vi ở người bình thường chạy trên máy 
ADVIA 2120i                                               

CN. Nguyễn Văn Tuệ 
Khoa C2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

68  Nghiên cứu giá trị của S100 trong chẩn 
đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp  

BS. Phạm Thị Minh 
Huyền 

Khoa C3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

69  Nghiên cứu tình trạng di căn ung thư biểu 
mô tuyến giáp vào hạch cổ 

BS Đào Anh Tuấn 
Khoa C5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

70  Hiệu quả lâm sàng phục hồi chức năng liệt 
mặt ngoại biên bằng Laser châm 

BS. Nguyễn Thị Phương 
Chi 

Khoa C6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

71  Nghiên cứu bước đầu đặc điểm hình ảnh và 
giá trị của chụp cắt lớp vi tính 320 dãy đầu 
thu trong chẩn đoán và tiên lượng nghẽn 
mạch phổi cấp tính 

BS. Phạm Minh Chi 
Khoa C8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

72  Nghiên cứu ứng dụng quy trình tiệt khuẩn 
dụng cụ tái sử dụng bằng phương pháp 
Plasma 

CN. Vũ Mai Lan 
Khoa C12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

73  Nghiên cứu chỉ số ELF (Enhanced Liver 
Fibrosis Serum Markers) trong chẩn đoán 
xơ gan 

BS. Nguyễn Thị Duyên 
Khoa C14 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

74  Khảo sát đánh giá chất lượng một số chế 
phẩm máu sản xuất tại Khoa truyền máu 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

BS. Nguyễn Xuân Thành 
Khoa C16 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

75  Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng 
xương hàm dưới bằng vạt xương mác tự do 

BS. Nguyễn Quang Đức 
Khoa B8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

76  Nghiên cứu hình tháo chức năng động mạch 
cảnh chung bằng siêu âm doppler mạch ở 
người bệnh tăng huyết áp có rối loạn lipid 
máu tại Bệnh viện TWQĐ 108  

BS. Nguyễn Thị Vẻ 
Khoa C7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

77  Nghiên cứu mối lien quan giữa xơ gan với 
một số biến đổi chức năng hô hấp trên bệnh 
nhân xơ gan 

BS. Nguyễn Thị Thu Hà 
Khoa C7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

78  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 
và kết quả điều trị viêm túi mật mạn do sỏi 
ở người cao tuổi bằng phẫu thuật nội soi cắt 
túi mật 

BS. Diêm Đăng Bình 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

79  Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật đặt Catherer 
tĩnh mạch trung ương đường tĩnh mạch cảnh 
trong 

BS. Đào Minh Lan 
Khoa C1-3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

80  Nghiên cứu thực trạng kiểm soát Glucose và 
rối loạn lipid máu ở bệnh nhân nam đái tháo 
đường tuýp 2 được điều trị tại khoa Nội cán 
bộ, Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Trần Đình Thắng 
Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

81  Dự báo nguy cơ mắc bệnh động mạch vành 
sau 10 năm theo thang điểm Framingham ở 
bệnh nhân nam đến khám tại Khoa khám 
bệnh C1-2, Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Đào Thu Giang 
Khoa C1-2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 
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82  Đánh giá kết quả điều trị ung thư thực quản 
bằng phẫu thuật nội soi thay thế thực quản 
bằng ống cuốn dạ dày theo Akiyama 

BS. Đào Tấn Lực 
Khoa B3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

83  Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguy 
cơ đến tổn thương tim trên siêu âm ở bênh 
nhân tăng huyết áp 

BS. Nguyễn Thanh Thảo 
Khoa C7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

84  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm 
chụp cắt lớp vi tính, mô bệnh học và AFP ở 
bệnh  nhân ung thư biểu mô tế bào gan cú 
U<3cm 

BS. Nguyễn Thị Thanh 
Thủy 

Khoa A3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

85  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 
nguy cơ đến sự thay đổi nồng độ acid uric 
máu 

BS. Lê Thị Diệu Hồng 
Khoa C1-2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

86  Nghiên cứu thực trạng tình hình tiếp nhận 
và sử dụng máu tại Bệnh viện TWQĐ 108 
trong 5 năm 2010-2014 

BS. Phạm Thị Thanh 
Hương 

Khoa C16 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

87  So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
siêu âm doppler tim của hở van hai lá 

BS Vũ Thị Phượng 
Khoa C7 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

88  Đánh giá kết quả sử dụng vạt đùi trước 
ngoài trong tại hình khuyết hổng phần mềm 
vùng cổ mặt sau cắt bỏ khối ung thư hoặc tổ 
chức hoại tử do di chứng xạ trị ung thư 

BS. Lê Diệp Linh 
Khoa B8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

  NĂM 2016 - 2017   
1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và điện thế muộn ở bệnh nhân thiếu 
máu cơ tim cục bộ mạn tính 

BS. Phạm Thái Giang 
Khoa A2-A 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

2 Nghiên cứu mối liên hệ giữa nồng độ 
transferrin, ferritin, sắt huyết thanh với mức 
độ rối loạn chức năng gan ở bệnh nhân 
nhiễm virus viêm gan B mạn tính 

BS. Chu Xuân Anh 
Khoa A4-B 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

3 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm 
ở bệnh nhân u mô đệm đường tiêu hóa 

BS. La Văn Trường 
Khoa A6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

4 Nghiên cứu hiệu quả điều trị và dự phòng 
của Cilostazol kết hợp Aspirin trong nhồi 
máu não do hẹp động mạch lớn trong não 

BS. Nguyễn Hồng Quân 
Khoa A7 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

5 Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vảy nến 
thông thường bằng bôi kem Explaq 

BS. Bùi Thị Vân 
Khoa A8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

6 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét 
nghiệm tế bào học trong chẩn đoán bệnh 
Zona 

BS. Lê Anh Tuấn 
Khoa A8 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

7 Nghiên cứu giá trị tiên lượng của NT- pro 
BNP trong huyết tương ở bệnh nhân sốc 
nhiễm khuẩn 

BS. Phạm Đăng Hải 
Khoa A12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

8 Nghiên cứu hiệu quả lọc ß2 – Microglobulin 
và phospho bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc 
dịch bù trực tiếp từ dịch lọc ở bệnh nhân suy 
thận mạn tính lọc máu chu kỳ 

BS. Nguyễn Thị Thúy 
Khoa A14 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

9 Nghiên cứu hiệu quả của tiêm huyết tương 
giàu tiểu cầu (PRP) tự thân dưới hướng dẫn 

BS. Hoàng Công Trọng 
Khoa A15 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 
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của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp 
vai 

10 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng hình ảnh siêu âm khớp cổ tay, khớp gối 
trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp 

BS. Nguyễn Ngọc Hùng 
Khoa A15 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

11 Nghiên cứu giá trị của 18FDG-PET/CT 
trong đánh giá đáp ứng điều trị của ung thư 
vòm 

BS. Mai Hồng Sơn 
Khoa A20 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

12 Nghiên cứu hiệu quả điều trị  xóa mô giáp 
còn lại sau phẫu thuật bằng I-131 liều thấp ở 
bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa giai 
đoạn T1-2N0M0 

BS. Nguyễn Thanh 
Hướng 

Khoa A20 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

13 Nghiên cứu kết quả điều trị I-131 sau phẫu 
thuật ung thư tuyến giáp biệt hóa ở trẻ em 
dưới 18 tuổi 

BS. Lê Duy Hưng 
Khoa A20 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

14 Đánh giá kết quả phẫu thuật kết xương liên 
mấu chuyển xương đùi bằng nẹp khóa với 
đường mổ tối thiểu 

BS. Nguyễn Năng Giỏi 
Khoa B1-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

15 Ứng dụng nẹp phục hình xương hàm dưới 
trên lâm sàng 

BS. Ng. Quang Đức 
Khoa B8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

16 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi đốt 
điện động mạch bướm khẩu cái điều trị chảy 
máu mũi 

BS. Đoàn Thị Thanh Hà 
Khoa B9 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

17 Đánh giá kết quả siêu âm có bơm nước 
buồng tử cung trong chẩn đoán Polyp buồng 
tử cung và U xơ tử cung dưới niêm mạc. 

BS. Nguyễn Thị Thanh 
Hoa 

Khoa B11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

18 Nghiên cứu giá trị Cystatin C trên bệnh 
nhân đái tháo đường có và không có 
microalbumin niệu 

BS. Phan Thị Thanh Hải 
Khoa C3 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

19 Đánh giá hiệu quả  phục hồi chức năng 
khớp vai ở bệnh nhân viêm quanh khớp điều 
trị kết hợp bằng hệ thống máy tập Robot 
Contrex MJ 

BS. Bùi Thị Hồng Thúy 
Khoa C6 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

20 Giá trị của sinh thiết dưới hướng dẫn của 
CT kết hợp với Robot Maxio trong chẩn 
đoán hạch ổ bụng. 

BS. Lê Duy Dũng 
Khoa C8 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

21 Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng 
kháng sinh Ceftriaxon tại Bệnh viện TƯQĐ 
108 dựa trên bộ tiêu chí xây dựng theo quy 
trình DUE 

DS. Nguyễn Sơn Nam 
Khoa C9 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

22 Ứng dụng Laser Nd: YAG xung dài điều trị 
giãn mạch nhỏ không phục hồi ở vùng da 
mặt 

BS. Lê Thị Thu Hải 
Khoa C15 

 
Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

23 Xây dựng quy trình phát hiện virus viêm 
gan D trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan 
B bằng kỹ thuật Nested RT-PCR 

BS. Bùi Tiến Sĩ 
Khoa C17 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

24 Đánh giá kết quả hóa – xạ trị kết hợp ở bệnh 
nhân ung thư trực tràng giai đoạn II-III sau 
phẫu thuật tại Bệnh viện TƯQĐ 108 

BS. Nguyễn Đình Châu 
Khoa Xạ trị - Xạ phẫu 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

25 Lựa chọn xuất liều tối ưu trong kỹ thuật xạ KS. Đỗ Đức Chí Đã nghiệm thu và áp 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

trị điều biến liều động bằng máy xạ trị 
Clinac CX tại Bệnh viện TWQĐ 108 

Khoa Xạ trị - Xạ phẫu dụng tại Bệnh viện 

26 Đánh giá kết quả xạ trị giảm đau ung thư di 
căn xương tại Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Nguyễn Anh Tuấn 
Khoa Xạ trị - Xạ phẫu 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

27 Nghiên cứu quy trình và xây dựng phần 
mền quản lý đề nghị của các đơn vị trong 
Bệnh viện 

KS. Lê Đình Son 
CN. Nguyễn Trí Quân 

Phòng KHQS 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

28 Nghiên cứu biến thiên huyết áp 24 giờ ở 
bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 tuổi điều trị 
tại khoa A1- Bệnh viện TƯQĐ 108 

BS. Vũ Thị Lệ 
Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

29 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và vi khuẩn học ở dịch phế quản ở 
bệnh nhân mở khí quản tại Bệnh viện 
TƯQĐ 108 năm 2016-2017 

BS. Ng. Thị Phương 
Liên 

BS. Lê Thị Cúc 
Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

30 Đánh giá tình trạng rối loạn glucose huyết ở 
bệnh nhân sỏi tụy đã phẫu thuật lấy sỏi 

BS. Lưu Thúy Quỳnh 
Khoa A2-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

31 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và đặc điểm của shunt gan – phổi qua 
test MAA của bệnh nhân ung thư biểu mô tế 
bào gan được dự kiến điều trị tắc mạch xạ 
trị (SIRT). 

BS. Đinh Trường Giang 
Khoa A3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

32 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng ở bệnh nhân điều trị viêm não do virus 
Herpes Simplex 

BS. Nguyễn Xuân Lâm 
Khoa A4-C 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

33 Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn trong dịch 
hút phế quản qua nội soi ở bệnh nhân giãn 
phế quản đợt cấp 

BS. Nguyễn Văn Sơn 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

34 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh 
HRCT ở bệnh nhân COPD đợt bùng phát 

BS. Phạm Văn Luận 
Khoa A5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

35 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và hiệu quả điều trị bệnh viêm phế 
quản phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa Nhi 
Bệnh viện TWQĐ 108 

BS. Bùi Thu Phương 
Khoa A9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

36 Đánh giá tác dụng điều trị thiểu năng tuần 
hoàn não của viêm nang Cerecaps 

BS. Vũ Văn Đại 
Khoa A10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

37 Đánh giá kết quả của áp dụng quy trình 
chăm sóc điều dưỡng theo khuyến cáo của 
Hội da liễu và nhiễm khuẩn Mỹ ở bệnh nhân 
thở máy 

CNĐD. Lê Duy Thanh 
Khoa A11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

38 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị 
chẩn đoán bệnh động mạch vành của xạ 
hình SPECT tưới máu cơ tim chụp tư thế 
nằm ngửa kết hợp nằm sấp 

BS. Lê Quốc Khánh 
Khoa A20 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

39 Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật bóc vỏ 
phổi kết hợp tưới rửa liên tục khoang màng 
phổi trong điều trị mủ màng phổi 

BS. Lê Hải Sơn 
Khoa B4 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

40 Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng băng 
ghim cong Radial và dụng cụ dập ghim I-
driver trong phẫu thuật nội soi cắt trực tràng 
trước thấp trong điều trị ung thư trực tràng 

BS. Phạm Văn Hiệp 
Khoa B3-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

41 Đánh giá hiệu quả của phương pháp truyền 
máu hoàn hồi bằng pha loãng máu đẳng thể 
tích ngay trước phẫu thuật thay van tim dưới 
tuần hoàn ngoài cơ thể 

BS. Đinh Mạnh Hà 
Khoa B5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

42 Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn đường sinh 
dục dưới ở phụ nữ có thai đến khám và quản 
lý thai nghén tại khoa Phụ sản Bệnh viện 
TƯQĐ108 

BS. Trần Thị Minh 
Trang 

Khoa B11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

43 Đánh giá thực trạng cấp cứu bệnh nhân đột 
quỵ não tại khoa Cấp cứu ban đầu – Bệnh 
viện TƯQĐ 108 

BS. Đỗ Thanh Hòa 
Khoa C1-3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

44 Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số ngoại vi 
và cầm đông máu ở phụ nữ có thai 

CNĐD. Nguyễn Gia Vũ 
Khoa C2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

45 Đánh giá hiệu quả của 2 phương pháp xác 
định HbA1c 

BS. Đinh Thị Thảo 
Khoa C3 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

46 Đánh giá hiệu quả giảm đau thắt lưng do 
thoái hóa cột sống điều trị kết hợp bằng nẹp 
bơm hơi Back Brace 

BS. Nguyễn Thị Ninh 
Thùy 

Khoa C6 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

47 Đánh giá hiệu quả việc thực hiện quá trình 
giám sát phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh 
viện TƯQĐ 108 năm 2015-2016 

DS. Lê Thị Xuân Thu 
Khoa C9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

48 Phân tích tình hình gặp biến cố bất lợi của 
thuốc điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh 
viện TƯQĐ 108 

DS. Lê Thị Phương Thảo 
Khoa C9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

49 Nghiên cứu thực trạng tuân thủ vệ sinh tay 
của nhân viên y tế Bệnh viện TWQĐ 108 
trước và sau khi phát động phong trào vệ 
sinh tay năm 2015 

CNĐD. Nguyễn Thị Hòa 
Khoa C12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

50 Đánh giá thực trạng nguồn máu hiến nhân 
đạo tại Bệnh viện TWQĐ 108 trong hai năm 
2016-2017 

CNĐD. Bùi Bích Liên 
Khoa C16 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

51 Đánh giá sai số cố định bệnh nhân điều trị 
ung thư vùng đầu mặt cổ bằng chụp X 
quang kỹ thuật số trước điều trị 

KS. Trần Kim Thoa 
Khoa Xạ trị - Xạ phẫu 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

52 Nghiên cứu quy trình và xây dựng phần 
mềm báo cáo trực trên hệ thống mạng nội 
bộ của Bệnh viện 

ThS.KS. Lê Đình Son 
Phòng KHQS 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

 NĂM 2017 - 2018   

1 
Nghiên cứu đánh giá thực trạng an toàn 
phẫu thuật tại Bệnh viện TWQĐ 108 

TS. Đinh Viết Nghĩa 
Ban QL chất lượng 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

2 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng của một số bệnh sốt chưa rõ nguyên 
nhân 

TS.BS. Bùi Trí Cường 
Khoa A4-B 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

3 
Nghiên cứu thành phần, tính an toàn của bài 
thuốc GTK 108 trên động vật thực nghiệm 

TS. Lương Kỳ Thủy 
Khoa A10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại BV 

4 
Nghiên cứu kết quả xạ trị giảm nhẹ ở bệnh 
nhân ung thư thực quản giai đoạn muộn 

BSCKII.  
Nguyễn Hoàng Long 

Khoa A11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

5 
Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng 
vận động và hình ảnh bó vỏ-tủy bằng MRI 

Ths. Nguyễn Văn Tùng 
Khoa A9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

khuếch tán ở trẻ bại não thể liệt co cứng 
 NĂM 2018 - 2019   

1 

Đánh giá hiệu quả quy trình chăm sóc bệnh 
nhân sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm 
dưới mọc lệch tại Khoa Răng - Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 

CNĐD. Trần Thị Ngọc 
Huyền 
Khoa B10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

2 

Đánh giá hiệu quả sinh thiết xuyên thành 
ngực các tổn thương dạng nốt ở phổi (có 
đường kính ≤ 3cm) dưới hướng dẫn của cắt 
lớp vi tính và Robot Maxio 

BS. Phạm Minh Chi 
Khoa C8 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

3 

Nghiên cứu chế biến dung dịch cao năng 
lượng nuôi ăn cho bệnh nhân qua ống thông 
dạ dày tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 

BS. Đào Thị Hảo 
Khoa C11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

4 
Đánh giá kết quả sử dụng MTA (Mineral 
Trioxide Aggregate) trong điều trị viêm 
quanh cuống răng mạn tính 

TS.BS. Phạm Thị Thu 
Hằng  
Khoa B10 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

5 
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý 
đăng bài trên Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 

ThS. Mai Tú Hương 
Phòng KHQS 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

6 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sản 
lành tính tuyến tiền liệt bằng kết hợp alpha 
blocker (doxazosin) và ức chế 5-alpha 
reductase (dutasteride) 

TS.BS. Nguyễn Văn 
Triệu  
Khoa A1 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

7 

Khảo sát thực trạng kiến thức và tuân thủ 
điều trị tăng huyết áp của bệnh nhân điều trị 
ngoại trú tại Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao 
cấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

CNĐD. Nguyễn Thị Cúc 
Phương 
Khoa C1-2 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

8 
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
bệnh Eczema bàn tay ở nhân viên y tế Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 năm 2018 

ThS. Trần Thị Hà 
Phòng Điều dưỡng 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

9 
Nghiên cứu kết quả điều trị polyp tâm vị - 
thực quản bằng phương pháp thắt vòng cao 
su qua nội soi 

TS.BS. Dương Minh 
Thắng 
Khoa C8-D 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

10 

Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh 
cánh tay dưới hướng dẫn siêu âm trong phẫu 
thuật nối thần kinh trụ và thần kinh giữa đứt 
rời ứng dụng kỹ thuật vi phẫu ở vùng cẳng 
tay 

BS. An Hải Toàn 
Khoa B5 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

 NĂM 2020 - 2021   

1 

Đánh giá sự thay đổi oxy hóa máu và cơ học 
phổi của phương pháp thông khí nhân tạo 
nằm sấp ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến 
triển 

BS. Nguyễn Đức Nhật, 
Khoa A12 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

2 
Xây dựng quy trình thực hành chuẩn sử 
dụng colistin tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 

TS. DS. Nguyễn Đức 
Trung 
Khoa C9 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

3 
Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vỡ lách 
trong chấn thương bụng kín 

BS. Vũ Văn Quang 
Khoa B3-B 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

4 
Khảo sát kiến thức và khả năng thực hành 
dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân tăng huyết áp 

TS.BS. Nguyễn Văn 
Triệu, 

Đang triển khai 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

là cán bộ cao cấp Quân đội Khoa A1-A 

5 

Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát sử 
dụng vancomycin thông qua theo dõi nồng 
độ thuốc trong máu tại Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 

TS. DS. Nguyễn Trung 
Hà 
Khoa C9 

Đang triển khai 

6 

Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di 
căn não có đột biến gan EGFR bằng thuốc 
Gefitinib kết hợp với xạ phẫu tổn thương di 
căn não 

BS. Phạm Văn Luận Đang triển khai 

7 
Đánh giá kết quả tạo hình khuyết lớn da đầu 
bằng vạt da tại chỗ 

TS.BS. Lê Diệp Linh Đang triển khai 

8 

Nghiên cứu mối liên quan giữa một số chỉ 
số hình thái và chức năng nhĩ trái bằng siêu 
âm tim đánh dấu mô với chỉ số NT-proBNP 
ở bệnh nhân suy tim có EF bảo tồn 

TS.BS. Đỗ Văn Chiến 
Khoa A2-A 

Đang triển khai 

 NĂM 2021-2022   

1 

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống 
phân loại Bethesda 2018 với kết quả mô 
bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo 
WHO 2017 

BS Đinh Hữu Tâm 
Khoa C5 

Đang triển khai 

2 

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật 
nội soi khớp gối của hỗn hợp bupivacaine 
và dexamethason khi gây tê thần kinh tại 
ống cơ khép 

BS Nguyễn Quang 
Trường – B5 

Đang triển khai 

3 
Nhận xét kết quả bảo tồn dây thần kinh mặt 
trong phẫu thuật cắt tuyến mang tai có sử 
dụng dung dịch Tumescent. 

ThS.BS Nguyễn Phương 
Tiến – B8 

Đang triển khai 

4 
Đánh giá kết quả phẫu thuật u dây thần kinh 
số VIII bằng đường mổ sau xoang sigma tại 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

ThS.BS Trần Quang 
Dũng – A7-B 

Đang triển khai 

5 
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người 
bệnh phẫu thuật ung thư dạ dày tại Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 

ThS Nguyễn Thị Hằng 
Khoa B3-A 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

6 
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Medi-
CAD trong phẫu thuật thay khớp háng toàn 
phần 

TS.BS Mai Đức Thuận – 
Khoa B1-C 

Đang triển khai 

7 
Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng 
từ của tổn thương gân cơ chóp xoay 

ThS. Đỗ Đức Trung – 
Khoa B1-C 

Đang triển khai 

8 
Đánh giá kết quả dẫn lưu hồi tràng trong 
phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng 
thấp 

TS.BS Hồ Hữu An 
- Khoa B3-C 

Đang triển khai 

9 
Đặc điểm xạ hình thông khí, tưới máu phổi 
ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

BS Nguyễn Xuân Dũng 
Khoa A5 

Đang triển khai 

10 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán 
hình ảnh của viêm gân cơ chóp xoay và hiệu 
quả điều trị viêm gân trên gai bằng phương 
pháp tiêm corticosteroid tại chỗ 

BSCKII Lê Văn Học 
Khoa A17 

Đang triển khai 

11 
Đánh giá tác dụng gây chuyển dạ của ống 
thông Foley bóng đôi cải tiến 

BS Nguyễn Văn Thái 
Khoa B11 

Đã nghiệm thu và áp 
dụng tại Bệnh viện 

12 Đánh giá kết quả điều trị mày đay mạn tính ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Đang triển khai 



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

tự phát bằng desloratadin kết hợp 
montelukast 

Trang 
Khoa A8 

13 

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở người 
tiền đái tháo đường và kết quả của các biện 
pháp can thiệp tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 

TS.BS Ngô Thị Phượng 
Khoa A14 

Đang triển khai 

14 
Đánh giá tình trạng teo cơ hoành ở bệnh 
nhân chấn thương sọ não nặng bằng phương 
pháp siêu âm 2D 

ThS.BS Nguyễn Tài Thu 
Khoa A12 

Đang triển khai 

 2022-2023   

1 
Nghiên cứu giá trị tiên lượng của chỉ số 
apoB/apoA-I trên bệnh nhân nhồi máu não 
do xơ vữa động mạch trong sọ 

ThS.BS Nguyễn Cẩm 
Thạch 
Khoa C2-C 

Đang triển khai 

2 
Thực trạng năng lực giáo dục sức khỏe của 
điều dưỡng cho người bệnh nội trú tại Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 năm 2022 

ThS. Đào Đức Hạnh 
Phòng Điều dưỡng 

Đang triển khai 

3 

Đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô 
tuyến giáp thể biệt hóa ở trẻ em được phẫu 
thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 

ThS.BS Nguyễn Văn 
Phú Thắng 
Khoa C2-E 

Đang triển khai 

4 

Khảo sát thực trạng thời gian chờ khám 
bệnh và một số yếu tố liên quan tại Khoa 
Khám bệnh đa khoa – Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 năm 2022 

CNĐD. Nguyễn Hồng 
Minh 
Khoa C1-1A 

Đang triển khai 

5 
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu các 
chuyên gia phản biện cho Tạp chí Y Dược 
lâm sàng 108 

ThS. Mai Tú Hương 
Phòng KHQS 

Đang triển khai 

6 

Kết quả phẫu thuật điều trị lao cột sống 
ngực và thắt lưng bằng đi lối sau lấy tổ chức 
lao, cố định cột sống qua cuống và ghép 
xương 

BSCKII Cao Hữu Từ 
Khoa B1-D 

Đang triển khai 

7 

Xây dựng và đánh giá hiệu quả hoạt động 
của hệ thống kết nối không dây xếp hàng 
khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 

ThS. Lê Đình Son 
Ban CNTT 

Đang triển khai 

 
Một số đề tài dự kiến sẽ mở mới triển 
khai 

 
 

1 

Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng 
trong chăm sóc người bệnh và một số yếu 
tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 năm 2022 

ThS. Trần Thị Hà  

2 

Nghiên cứu mối liên quan giữa cơ cấu 
bệnh tật và chi phí điều trị của bệnh nhân 
điều trị nội trú tại Bệnh viện TWQĐ 108 
năm 2017 đến năm 2021 

ThS. Nguyễn Bích 
Phượng 

 

3 
Đánh giá giá trị của phác đồ Troponin T độ 
nhạy cao giờ 0 – giờ 1 trong chẩn đoán 
sớm nhồi máu cơ tim không ST chênh lên 

BSCKI. Nguyễn Tuấn 
Sơn 

 

4 
Bước đầu phát triển phần mềm tối ưu hóa 
góc Collimator trong xạ phẫu não đa ổ 

TS Phạm Quang Trung  



TT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài 

Ghi chú 

5 
Đánh giá tình trạng xâm nhập vỏ bao tuyến 
giáp và di căn hạch cổ ở bệnh nhân vi ung 
thư biểu mô tuyến giáp thể nhú 

BS Nguyễn Văn Đề 
 

6 
Đánh giá chất lượng tiêu bản nhuộm 
Hematoxylin – Eosin thường quy tại Bệnh 
viện TWQĐ 108 

ThS. BS. Đào Thị Huyên 
 

7 
Nghiên cứu chế tạo máy luân nhiệt hỗ trợ 
chẩn đoán sinh học phân tử tại hiện trường 

TS. Nguyễn Thành 
Trung 

 

8 

Đánh giá kết quả bước đầu sử dụng kháng 
sinh dự phòng trong phẫu thuật cột sống ở 
bệnh nhân phẫu thuật theo yêu cầu, Bệnh 
viện TWQĐ 108 

TS.BS Đỗ Ngọc Quyền 

 

9 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và bước đầu đánh giá tiên lượng bệnh 
nhân bệnh phổ viêm tủy thị thần kinh 

TS. Nguyễn Hồng Quân 
Khoa A7-A 

 

10 
Nghiên cứu đặc điểm khí máu động mạch 
trên bệnh nhân suy tim cấp 

BSCKII. Hoàng Mạnh 
Vững 
Khoa C1-3 

 

11 
Nghiên cứu tác dụng chống loạn khuẩn 
đường ruột của bào tử lợi khuẩn Livespo® 
clausy ở bệnh nhân nhiễm trùng 

BS. Nguyễn Hồng Tốt 
Khoa A12-A 

 

12 
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị cân 
giường bệnh nhân hỗ trợ điều trị bệnh nhân 
hồi sức 

ThS Đặng Nam Thắng 
Khoa Trang bị 

 

13 
Nghiên cứu, thiết kế module bơm rửa đa 
kênh và kiểm tra rò rỉ dây nội soi ống mềm 

ThS. Trần Quang Hải 
Khoa Trang bị 

 

 
 

 
CÁC NGHIÊN CỨU/THỬ NGHIỆM ĐA TRUNG TÂM TỪ NĂM 2015-2021 
 
TT Tên Nghiên cứu Chủ nhiệm Năm thực hiện 

1 

Nghiên cứu pha III ngẫu nhiên, mù đôi, 
đối chứng giả dược, nhóm song song, đa 
trung tâm, hướng biến cố nhằm đánh giá 
hiệu quả và tính an toàn của finerenone 
phối hợp thêm với điều trị chuẩn trong 
việc làm giảm tỷ lệ bệnh và tử vong tim 
mạch trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 
được chẩn đoán lâm sàng có bệnh lý thận 
do đái tháo đường. 

PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn 

2016 - 2019 

2 

Nghiên cứu pha III ngẫu nhiên, mù đôi, 
đối chứng giả dược, nhóm song song, đa 
trung tâm, hướng biến cố nhằm đánh giá 
hiệu quả và tính an toàn của finerenone 
phối hợp thêm với điều trị chuẩn đối với 
sự tiến triển của bệnh thận trên bệnh nhân 
đái tháo đường typ 2 và có chẩn đoán lâm 
sàng của bệnh thận do đái tháo đường. 

PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn 

2017-2021 

3 Nghiên cứu sổ bộ để đánh giá trên thực PGS.TS Nguyễn Hoàng 2015-2017 



TT Tên Nghiên cứu Chủ nhiệm Năm thực hiện 
tiễn tính an toàn và hiệu quả của 
Cerebrolysin trong điều trị thường quy 
đột quỵ nhồi máu não cấp tính, hợp tác 
với mạng lưới quốc tế SITS.  

Ngọc 

4 

Nghiên cứu giai đoạn III, ngẫu nhiên, mù 
đôi, mô phỏng kép, đối chứng với giả 
dược của ThermoDox® (Lyso-
Thermosensitive Liposomal Doxorubicin-
LTLD) trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế 
bào gan (HCC) sử dụng phương pháp đốt 
sóng cao tần (RFA) chuẩn hóa với thời 
gian điều trị ≥ 45 phút đối với các tổn 
thương đơn độc kích thước ≥ 3 cm tới ≤ 7 
cm. 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 

2016 -2018 

5 

Nghiên cứu sổ bộ sau lưu hành trên bệnh 
nhân đột quỵ được điều trị bằng thiêt bị lấy 
huyết khối thần kinh Medtronic để thu thập 
dữ liệu thực tế tại Đông Nam Á.  

PGS.TS. Lê Văn Trường 

2017-2020 

6 
Nghiên cứu hiệu quả in vivo của 
Ceftolozane/ Tazobactam.  

TS. Nguyễn Thị Kim 
Phương 

5/2017 – 
9/2017 

7 

Nghiên cứu quan sát an toàn và hiệu quả của 
phương pháp Xạ trị chiếu trong chọn lọc với 
hạt vi cầu Resin gắn Yttrium 90 (SIR-
Spheres®) trong điều trị ung thư biểu mô tế 
bào gan (HCC). 

GS.TS. Mai Hồng Bàng 

2016-2018 

8 

Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng 
giả dược, đa quốc gia, đa trung tâm, pha III 
đánh giá tính hiệu quả và an toàn của 
Ticagrelor và ASA so sánh với ASA trong 
điều trị dự phòng đột quỵ và tử vong ở bệnh 
nhân đột quỵ thiếu máu não cấp hoặc thiếu 
máu não thoáng qua. [THALES - đột quỵ 
thiếu máu não cấp hoặc cơn thiếu máu não 
thoáng qua điều trị với Ticagrelor và ASA 
trong dự phòng đột quỵ và tử vong] 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng 
Ngọc 

2017 - 2020 

9 

Nghiên cứu pha III nhãn mở, ngẫu nhiên, đa 
trung tâm về durvalumab và tremelimumab 
trong điều trị bước 1 ở bệnh nhân ung thư tế 
bào gan quá chỉ định phẫu thuật 
(HIMALAYA) 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh 2017 - 2021 

10 

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có 
đối chứng pha II phác đồ phối hợp 
Artesunate trước phẫu thuật ung thư đại trực 
tràng giai đoạn II/III trên bệnh nhân Việt 
Nam (NeoART-trial) 

PGS.TS. Lê Hữu Song 01/2017-
12/2021 

11 

Nghiên cứu pha III, ngẫu nhiên, mù đôi, có 
nhóm chứng, đa trung tâm, quốc tế, 
Durvalumab dùng đồng thời với hoá-xạ trị 
phác đồ có Platin ở các bệnh nhân ung thư 
phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại 
chỗ, không thể phẫu thuật (giai đoạn III) 

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến 2018-2021 



TT Tên Nghiên cứu Chủ nhiệm Năm thực hiện 

12 

Ngày Nhận thức về Dinh dưỡng châu Á để 
đánh giá suy dinh dưỡng trong bệnh viện và 
việc sử dụng dinh dưỡng qua đường ruột và 
ngoài đường ruột thường quy ở những bệnh 
nhân sau phẫu thuật lớn ở đường tiêu hóa 

ThS. BS. Ngô Đình Trung 2018-2020 

13 

Tính an toàn, độ dung nạp và dược động học 
của Tafenoquine sau liều uống hàng tuần và 
liều tăng dần hàng tháng của Tafenoquine ở 
người Việt Nam khỏe mạnh 

PGS.TS. Lê Hữu Song 2020-2022 

 
 
 


